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	Số: 456/TTr-CP
	Hà Nội, ngày 23 tháng 9  năm 2015


TỜ TRÌNH
Về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)
 


Kính gửi: Quốc hội
 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự án Luật).
Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI)
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm, chính sách nhất quán về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền trẻ em, luôn coi là một trong những nhiệm vụ cách mạng và chính trị cần được ưu tiên thực hiện trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đã được khẳng định xuyên suốt trong Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013.

2. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm 1990 mà không bảo lưu điều, khoản nào. Trong suốt 25 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực trong xây dựng pháp luật trong nước hài hòa với các quy định của Công ước và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên. Năm 2004, Quốc hội thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sau đây gọi tắt là Luật năm 2004) đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia có cam kết chính trị mạnh mẽ và các biện pháp tích cực về xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. 

3. Sau 10 năm thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước đã có nhiều thay đổi, xuất hiện vấn đề mới tác động đến trẻ em và việc thực hiện các quyền trẻ em. Việc thực hiện Luật năm 2004 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của các vấn đề mới phát sinh cần sự điều chỉnh của pháp luật, cụ thể là: 
Thứ nhất, quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi của Luật năm 2004 chưa tương thích với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Điều 1 Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định: “Trẻ em là người dưới mười tám tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”). 
 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền con người, quyền công dân, trong khi Luật năm 2004 chỉ quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi. Do đó không có cơ sở pháp lý để bảo đảm các quyền trẻ em đồng thời là quyền con người đối với trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.
Thứ hai, Luật năm 2004 quy định 10 nhóm quyền cơ bản của trẻ em, các quyền còn lại hoặc chưa được quy định hoặc quy định rải rác tại các luật khác, chưa thể hiện được tinh thần Luật trẻ em cần “tuyên ngôn” đầy đủ các quyền trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Bên cạnh đó, Điều 37 Hiến pháp năm 2013 quy định trẻ em có quyền tham gia vào các vấn đề về trẻ em, đây là nội dung mới chưa được quy định tại Luật năm 2004.

Thứ ba, thực hiện quyền trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành, tổ chức, địa phương nhưng chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, tổ chức, địa phương.

Thứ tư, các biện pháp giám sát, báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em chưa được quy định cụ thể trong Luật năm 2004, do vậy một số nội dung, chỉ tiêu về quyền trẻ em chưa được thực hiện đầy đủ; chưa quy định chính thức cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyền trẻ em.
Thứ năm, hệ thống bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) đã được triển khai thực hiện tại một số địa phương trong những năm qua và đạt được nhiều kết quả về bảo vệ trẻ em, song việc bảo vệ trẻ em ba cấp độ chưa được quy định rõ ràng tại Luật năm 2004.  

Từ các lý do trên, việc ban hành Luật mới thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật năm 2004, bảo đảm tương thích hơn với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI)
Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở năm quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới.

2. Trẻ em là một chủ thể có đầy đủ các quyền con người, quyền công dân; ghi nhận đầy đủ, toàn diện các quyền trẻ em; thể chế hóa quy định tại khoản 1  Điều 37 Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 
3. Kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp của Luật năm 2004; bổ sung các quy định mới để giải quyết những vấn đề vướng mắc của thực tiễn trong thực hiện các quyền trẻ em, tiếp cận theo hướng chuyển từ tiếp cận theo nhu cầu, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng sang xây dựng khung pháp lý toàn diện và tiếp cận dựa trên quyền trẻ em.  

4. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp của các nước trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em.

5. Hội nhập quốc tế, hài hòa các quyền trẻ em và nguyên tắc trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, các điều ước quốc tế khác có liên quan.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI)

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) quy định: “Luật này quy định các quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc thực hiện các quyền trẻ em” (Điều 2).
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI)

Dự thảo Luật gồm 7 chương với 106 điều, bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Chương I: Những quy định chung 

Chương I gồm 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10, quy định về khái niệm trẻ em, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng điều ước quốc tế về các quyền trẻ em, giải thích từ ngữ, nguyên tắc cơ bản thực hiện các quyền trẻ em, các hành vi bị nghiêm cấm, nguồn lực bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nội dung quản lý nhà nước về thực hiện các quyền trẻ em, Tháng hành động Vì trẻ em. 

So với Luật năm 2004, Chương này quy định một số nội dung mới sau đây:

a) Mở rộng khái niệm trẻ em cả về độ tuổi và phạm vi, cụ thể là Điều 1 Dự thảo Luật quy định “trẻ em là người dưới mười tám tuổi” mà không giới hạn là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, người dưới mười tám tuổi chưa phát triển đầy đủ, chưa hoàn thiện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và tâm sinh lý, chưa đủ năng lực để thực hiện toàn diện quyền và nghĩa vụ của công dân, cần có sự hướng dẫn, quan tâm, chăm sóc của gia đình, Nhà nước và xã hội, cần được bảo vệ về mặt pháp lý và xã hội để các em được chăm sóc, phát triển đầy đủ, được bảo vệ khỏi các hành vi gây tổn hại cho trẻ em.
Thứ hai, việc nâng tuổi trẻ em từ dưới mười sáu tuổi lên dưới mười tám tuổi mà không giới hạn là công dân Việt Nam để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp của luật này với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, các điều ước quốc tế và hệ thống pháp luật Việt Nam.
Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định: “Trẻ em là người dưới mười tám tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”. Điều 18 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên”, như vậy pháp luật Việt Nam không quy định tuổi thành niên sớm hơn mười tám tuổi. Việc nâng tuổi trẻ em là phù hợp giữa luật này với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; không ảnh hưởng đến khái niệm “người lao động chưa thành niên” trong Bộ luật Lao động, quy định tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; không ảnh hưởng đến quy định của Bộ luật Hình sự về tuổi người chưa thành niên chịu trách nhiệm hình sự, quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về tuổi bị xử lý vi phạm hành chính; không chồng chéo với quy định liên quan đến nhóm thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi vì đã được quy định tại Điều 31 Luật thanh niên. 
Bên cạnh đó, việc không giới hạn trẻ em là công dân Việt Nam phù hợp với quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013; vừa bảo đảm quyền của trẻ em là công dân Việt Nam và ghi nhận các quyền trẻ em đồng thời là quyền con người mà không phân biệt quốc tịch đối với trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Thứ ba, nâng độ tuổi của trẻ em sẽ mở rộng phạm vi áp dụng quyền trẻ em, bảo đảm tốt hơn cho nhóm người chưa thành niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi khi điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam đã có những thay đổi tiến bộ so với thời điểm thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, tạo điều kiện cho người chưa thành niên ở độ tuổi này có cơ hội được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn. 
b) Trong các từ ngữ được giải thích tại Điều 5, thuật ngữ “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” kế thừa và bổ sung nội hàm của thuật ngữ, quy định các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không có sự chăm sóc của cả cha và mẹ; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em kết hôn; trẻ em lang thang; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục; trẻ em bị bỏ mặc; trẻ em bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị mua bán, bắt cóc và những trẻ em bị xâm hại khác.
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Dự thảo Luật bổ sung các thuật ngữ như bảo vệ trẻ em, chăm sóc thay thế, người chăm sóc trẻ em, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em, các hành vi gây tổn hại cho trẻ em.

c) Trên cơ sở kế thừa Luật năm 2004 về các nguyên tắc cơ bản thực hiện quyền trẻ em, Điều 6 Dự thảo Luật quy định các nguyên tắc: được sống và phát triển; bình đẳng, không phân biệt đối xử; lợi ích tốt nhất cho trẻ em và bổ sung nguyên tắc tôn trọng ý kiến của trẻ em. 

d) Sửa đổi, bổ sung 10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Luật năm 2004 thành 16 nhóm hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7).
đ) Quy định rõ nguồn lực thực hiện các quyền trẻ em nói chung và nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em nói riêng (Điều 8): bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các quyền trẻ em trong mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương, ngành; ưu tiên phân bổ nguồn lực hàng năm, bảo đảm nhân lực và điều kiện cho việc thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phát triển mạng lưới người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp, ưu tiên bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại thôn, ấp, bản, khu dân cư; lồng ghép vấn đề trẻ em trong xây dựng pháp luật, chính sách.
2. Chương II: Các quyền và bổn phận của trẻ em 

Chương II gồm 31 điều, từ Điều 11 đến Điều 41, quy định các quyền và bổn phận của trẻ em. Chương này quy định đầy đủ các quyền trẻ em đã được quy định tại Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, bao gồm 27 quyền của trẻ em, phân định rõ quyền con người, quyền công dân của trẻ em. Đối với các quyền con người được bảo đảm đối với mọi trẻ em, Dự thảo Luật thể hiện bằng cụm từ “mọi trẻ em”; đối với các quyền công dân chỉ được bảo đảm đối với công dân Việt Nam, Dự thảo Luật thể hiện bằng cụm từ “trẻ em là công dân Việt Nam”.

Chương này cũng quy định 4 nhóm bổn phận của trẻ em trên cơ sở kế thừa Luật năm 2004, phù hợp với một số chế định về nghĩa vụ công dân của Hiến pháp năm 2013.

3. Chương III: Chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương III gồm 5 điều (từ Điều 42 đến Điều 46). 
Nội dung Chương này kế thừa Luật năm 2004 và chỉ quy định các nội dung cơ bản, các biện pháp bảo đảm sự bình đẳng trong cơ hội khi thực hiện quyền chăm sóc, giáo dục trẻ em. Còn các nội dung cụ thể thực hiện theo quy định tại các luật chuyên ngành (Luật chăm sóc sức khỏe nhân dân, Luật bảo hiểm y tế, Luật phòng chống HIV/AIDS, Luật giáo dục...). 

Chương này quy định bảo đảm về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em (Điều 42), bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em (Điều 43), bảo đảm về giáo dục cho trẻ em (Điều 44), bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em (Điều 45), bảo đảm điều kiện thông tin, truyền thông cho trẻ em (Điều 46).

4. Chương IV: Bảo vệ trẻ em 

Chương IV gồm 24 điều, từ Điều 47 đến Điều 71. 
Sau khi quy định 4 yêu cầu bảo vệ trẻ em (Điều 47), Chương này được chia thành 3 mục quy định về Hệ thống bảo vệ trẻ em (Mục 1); Chăm sóc thay thế (Mục 2) và Bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính (Mục 3).

a) Quy định về hệ thống bảo vệ trẻ em, từ Điều 47 đến Điều 56, được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật bảo vệ trẻ em và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. Dự thảo Luật quy định hệ thống bảo vệ trẻ em, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống bảo vệ trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em; bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng; trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin về hành vi xâm hại trẻ em. Việc quản lý trường hợp trong công tác xã hội đối với trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại hoặc đang bị xâm hại được quy phạm hóa quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Điều 54). Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã (Điều 55). 

Kế thừa và phát triển các quy định về cơ sở trợ giúp trẻ em của Luật năm 2004, dự thảo Luật quy định các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (Điều 56) để thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cả ba cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp mà không chỉ dừng lại ở việc can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 b) Quy định toàn diện về chăm sóc thay thế, từ Điều 57 đến Điều 66, nhằm bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường gia đình và được chăm sóc thay thế khi bị mất môi trường gia đình hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

c) Bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính, từ Điều 67 đến Điều 71, là nội dung mới được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ trẻ em có liên quan đến tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính. Nội dung này liên quan đến trẻ em vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, trẻ em là nạn nhân, nhân chứng trong các vụ án hình sự, trẻ em có liên quan đến quá trình tố tụng dân sự vì lý do chăm sóc, cấp dưỡng trong các vụ ly hôn. Mục 3 Chương IV được quy định trên cơ sở hệ thống hóa các yêu cầu bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung các yêu cầu được quy định tại Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em và các điều ước quốc tế về tư pháp đối với trẻ em mà Việt Nam là thành viên để bảo đảm phù hợp với tính dễ bị tổn thương của trẻ em trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm. Mục này cũng quy định các biện pháp áp dụng đối với trẻ em là người bị hại, trẻ em là người làm chứng (Điều 68); các biện pháp áp dụng đối với trẻ em vi phạm pháp luật (Điều 69); nhiệm vụ của người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ em (Điều 70); phục hồi tại cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em chấp hành xong hình phạt tù, trẻ em chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 71).

5. Chương V: Sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em
Chương V gồm 6 điều, từ Điều 72 đến Điều 77. Đây là chương mới để thể chế hóa quy định tại khoản 1 Điều 37 Hiến pháp năm 2013 “trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”. 
Chương này quy định cụ thể yêu cầu bảo đảm các quyền được tham gia của trẻ em, phạm vi, hình thức thực hiện các quyền được tham gia của trẻ em. Dự thảo Luật cũng quy định bảo đảm các quyền được tham gia của trẻ em trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 
Để bảo đảm trẻ em có thể nói lên tiếng nói của mình, dự thảo Luật quy định “Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em Việt Nam” (Điều 77) vì hiện nay Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nên rất gần gũi với trẻ em và lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

6. Chương VI: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc thực hiện các quyền trẻ em 

Chương VI gồm 25 điều, từ Điều 78 đến Điều 102. 
Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện các quyền được tham gia của trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội. 
Chương này gồm ba mục, tương ứng với ba chủ thể là “Nhà nước”, “gia đình” và “xã hội”.

Về cơ bản, Chương này kế thừa các quy định của Chương III Luật năm 2004 quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức và quy định về Quỹ bảo trợ trẻ em.
Để hạn chế những bất cập của Luật năm 2004, dự thảo Luật bổ sung quy định trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện và xử lý các hành vi không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, không phối hợp thực hiện các quyền trẻ em (Điều 78). 

a) Quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, cụ thể là trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Điều 79); Chính phủ (Điều 80); Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân (Điều 81); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ trì giúp Chính phủ quản lý nhà nước về bảo đảm các quyền trẻ em được Chính phủ giao, ủy quyền; thường trực điều phối việc thực hiện các quyền trẻ em (Điều 82); các bộ, ngành có liên quan (từ Điều 83 đến Điều 89); Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 90).
Hiện nay các cơ quan dân cử đang đảm nhiệm chức năng đại diện, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri (là những công dân đủ mười tám tuổi trở lên) mà chưa bao gồm đối tượng trẻ em. Vì vậy, trong phần trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quy định: “thực hiện việc tiếp xúc với trẻ em hoặc trẻ em đại diện; chuyển các kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan, tổ chức và giám sát việc giải quyết các kiến nghị đó” (Điều 79).
Công tác trẻ em liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành,tổ chức, địa phương. Bởi vậy, cơ chế điều phối liên ngành trong giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em là một yêu cầu thực tế, Điều 91 dự thảo Luật quy định: “Trong từng thời kỳ Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều hòa giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phối hợp giữa Chính phủ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; giữa các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện các quyền trẻ em”; “Căn cứ yêu cầu thực tế và điều kiện của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em”.

b) Quy định trách nhiệm của gia đình trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Gia đình có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện quyền trẻ em (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phát triển, hình thành nhân cách của trẻ em), vì vậy dự thảo Luật quy định cụ thể trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em sống với cha, mẹ (Điều 92), khai sinh cho trẻ em (Điều 93), bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em (Điều 94), giáo dục trẻ em, bảo đảm quyền học tập, phát triển năng khiếu, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của trẻ em (Điều 95); bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em (Điều 96); bảo đảm quyền dân sự (Điều 97). 
c) Quy định trách nhiệm của xã hội trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, cụ thể là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên (Điều 98); các tổ chức xã hội (Điều 99); các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng các quyền trẻ em, dịch vụ dành riêng cho trẻ em hoặc có trẻ em tham gia sử dụng (Điều 100); các tổ chức kinh tế (Điều 101) và quy định về Quỹ Bảo trợ trẻ em trên cơ sở kế thừa quy định Luật năm 2004 (Điều 102).

7. Chương VII: Điều khoản thi hành 

Chương VII gồm 4 điều, từ Điều 103 đến Điều 106. Quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp, xử lý vi phạm, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
V. VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Quốc hội giao Chính phủ trình Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Trong quá trình xây dựng, đa số ý kiến cho rằng tên gọi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa thể hiện được nội dung về bảo đảm các quyền trẻ em được thực hiện, mới chỉ chú trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em.
Qua tổng hợp, cơ bản đa số ý kiến tham gia đều thống nhất về bố cục và nội dung của dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Tuy nhiên, còn vấn đề có ý kiến khác nhau về tên Luật, cụ thể như sau:
- Phương án 1: sửa tên của Luật thành Luật trẻ em. Tên gọi này ngắn gọn và phản ánh đầy đủ các nội dung của Luật. Bên cạnh quy định về quyền và bổn phận của một nhóm chủ thể là trẻ em, Luật còn quy định về các biện pháp và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; phù hợp với xu hướng gần đây khi đặt tên luật quy định về quyền và nghĩa vụ cho một nhóm chủ thể cụ thể (như Luật thanh niên, Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật).
- Phương án 2: sửa tên của Luật thành Luật bảo vệ quyền trẻ em vì Luật này tập trung quy định về quyền và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.  


Đa số ý kiến thành viên Chính phủ đồng ý với phương án đổi tên Luật thành Luật trẻ em. Trình Quốc hội cho ý kiến.

Trên đây là nội dung chủ yếu của dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).


Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Ủy ban của Quốc hội: PL, VHGDTNTNNĐ; CVĐXH;

- Bộ Tư Pháp;

- Bộ LĐTBXH;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; 

các Vụ: KGVX, KTTH:

- Lưu: VT, PL (03).
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